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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 

Câu 1: Có bốn ampe kế với các giới hạn đo lần lượt là:

1. 50mA


2. 1,5A

     3. 0,5A

        4. 1A

Hãy chọn ampe kế phù hợp nhất để đo mỗi trường hợp sau đây:

a, Dòng điện qua bóng đèn pin có cường độ 0,35A;

b, Dòng điện qua đèn điôt phát quang có cường độ 12mA;

c, Dòng điện qua nam châm điện có cường độ 0,8A;

d, Dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ 1,2A.

Câu 2. Trên ampe kế không có dấu hiệu nào dưới đây?

A. Hai dấu (+) và (-) ghi tại hai chốt nối dây dẫn.

B. Sơ đồ mắc dụng cụ này vào mạch điện.

C. Trên mặt dụng cụ này có ghi chữ A hay chữ mA.

D. Bảng chia độ cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất.

Câu 3. Số vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa nào dưới đây?

A. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc trong mạch điện kín.

B. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đang được mắc trong mạch điện kín với nguồn điện đó.

C. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc trong mạch điện để hở.

D. Là giá trị hiệu điện thế định mức mà nguồn điện đó có thể cung cấp cho các dụng cụ điện.

Câu 4. Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa gì?

A. Là giá trị của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó khi có dòng điện chạy qua chúng.

B. Là giá trị của hiệu điện thế nhỏ nhất được phép đặt vào hai đầu dụng cụ đó.

C. Là giá trị của hiệu điện thế định mức cần phải đặt vào hai đầu dụng cụ đó để nó hoạt động bình thường.

D. Là giá trị của hiệu điện thế cao nhất không được phép đặt vào hai đầu dụng cụ đó.

Câu 5. Cho đoạn mạch gồm đèn Đ1 nối tiếp với đèn Đ2. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng đối với hai bóng đèn được mắc trong mạch điện này?
A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 lớn hơn cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 vì đèn Đ1 được mắc ở gần cực dương của nguồn điện hơn và do đó dòng điện chạy tới đèn này trước.

B. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn có thể khác nhau tùy theo loại dây nối tới mỗi cực của nguồn điện là như nhau hay khác nhau.

C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 lớn hơn cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 vì đèn Đ2 được mắc ở gần cực âm và do đó có nhiều êlectrôn chạy tới hơn.

D. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là như nhau.

Câu 6. Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối quan hệ nào dưới đây?

A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn.

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn.

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

Câu 7. Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phải mắc vôn kế theo cách nào dưới đây?

A. Mắc vôn kế song song với đoạn mạch sao cho chốt âm của nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

B. Mắc vôn kế song song với đoạn mạch sao cho chốt dương của nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện, chốt âm của nó về phía cực âm của nguồn điện.

C. Mắc vôn kế nối tiếp với đoạn mạch sao cho chốt dương của nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

D. Mắc vôn kế nối tiếp với đoạn mạch sao cho chốt dương của nó được mắc về phía cực âm của nguồn điện.

Câu 8. Có hai bóng đèn Đ1 và Đ2 giống nhau cùng ghi 3V được mắc song song vào mạch với nguồn điện gồm 2 pin mắc nối tiếp, mỗi pin có ghi 1,5V. Nếu tháo bỏ bớt đèn Đ2 đi thì đèn Đ1 còn lại sẽ có độ sáng thay đổi như thế nào?

	A. Đèn Đ1 vẫn sáng bình thường như trước.

B. Đèn Đ1  sáng yếu hơn so với trước.
	C. Đèn Đ1 sáng mạnh hơn so với trước.

D. Đèn Đ1 không sáng.


Câu 9. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nào?
A. Mạch điện có dây dẫn ngắn.

B. Mạch điện dùng pin hay ắcquy để thắp sáng đèn.

C. Mạch điện không có cầu chì.

D. Hai đầu dụng cụ điện bị nối tắt bằng dây dẫn trong mạch điện kín.

Câu 10. Cách làm nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện?

A. Mắc cầu chì phù hợp với dụng cụ hay thiết bị sử dụng điện.

B. Ngắt công tắc hay cầu dao điện khi có sự cố về điện.

C. Làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V.
D. Phơi quần áo trên dây điện.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: Cho nguồn điện 2pin mắc nối tiếp, 2 bóng đèn Đ1 và Đ2, công tắc K, đủ dây dẫn. Vẽ một sơ đồ mạch điện có đèn (Đ1//Đ2) vào nguồn điện.
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            Đo cường độ dòng điện mạch chính.

            Đo hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện (cần chú ý điều gì)?
            Đo cường độ dòng điện qua đèn Đ2, đánh dấu rõ chốt (+), (-) của ampe kế và vôn kế?          

Câu 2: Cho các vật M, N, P, Q đều bị nhiễm điện. Thí nghiệm cho thấy. Vật M đẩy vật N; vật N hút vật P và vật P đẩy vật Q nếu lúc đầu để vật M gần vật P và vật N gần vật Q thì sảy ra hiện tượng gì? Vì sao?

Câu 3: Cho mạch điện mắc như hình vẽ.        có số chỉ U = 8,8V. Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,45A; vôn kế       có số chỉ U1 = 4,8V.

a, Tính cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng 

chạy qua các bóng đèn Đ1 và Đ2.

b, Tính hiệu điện thế U2 giữa hai đầu bóng đèn Đ2.

c, Nếu mắc thêm đèn (Đ3//Đ2) thì độ sáng các đèn 

có thay đổi so với ban đầu không? Vì sao?

Bài làm
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm - mỗi câu đúng 0,5 điểm)

1. a-3, b-1, c-4, d-2;
2. B;

3. C;


4. C;


5. D;

6. A;


          7. B;

8. C;


9. D;

         10. D.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm – Câu 1: 1 điểm; Câu 2: 1 điểm; Câu 3: 3 điểm)

Câu 1: 1 điểm
Câu 2: 1 điểm 

Câu 3: 3 điểm
a, Số chỉ ampe kế là cường độ dòng điện mạch chính cũng là cường độ dòng điện qua đèn Đ1 và đèn Đ2: I = I1 = I2 = 0,45A (1 điểm)

b, U = U1 + U2
           U2 = U – U1 = 8,8 – 4,8 = 4 (V) (1 điểm)

c,  + Độ sáng đèn Đ1 không thay đổi.

+ Độ sáng đèn Đ2 giảm. (vì cđdđ qua đèn Đ2 giảm)

+ Vì I1 = I2 + I3
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